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TÒA ÁN NHÂN DÂN              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH VĨNH LONG                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Bản án số: 280/2024/DS-PT 

      Ngày: 09/12/2024 

V/v: Tranh chấp hợp đồng 

vay tài sản. 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

 -                                              

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: B    n       n  B n   

Các Thẩm phán:                       B  Sơn Nữ P   Ca 

                                                    B  N uyễn     Kim C i   

        -   ư ký    ê   òa  B  N uyễn     Xuân   n  –   ư ký   a án t n    n  

Long. 

-               k                                tham gia phiên tòa: 

b  Lữ      uyết Lan – Kiểm sát viên.  

 ron  n  y 09 t án  12 n m 2024  t i tr  s    a án n ân dân t n    n  

Lon    t    p  c t  m c n  k ai v  án t    ý số: 275/2024/ LP  - DS ngày 02 

t án  10 n m 2024 về “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”. 

Do bản án dân s  sơ t  m số: 116/2024/DSS   n  y 20 t án  8 n m 2024 

c a   a án n ân dân  uy n   n  Liêm  t n    n  Lon  b  k án  cáo. 

  eo  uyết   n   ưa v  án ra   t    p  c t  m số: 292/2024/  -PT 

n  y 08 t án  10 n m 2024   iữa các  ươn  s : 

1.N uyên  ơn: b    n      N, sin  n m 1967.   a ch : ấp P, xã T, huy n 

V, t n    n  Lon  (vắn  m t) 

N ười   i di n hợp pháp c a bà   ng Th  N là ông Huỳnh Thiên S, sinh 

n m 1975.   a ch : ấp G, xã T, huy n V, t n    n  Lon  ( v n bản  y quyền 

ngày 11/11/2024) ( có m t).  

2. B   ơn: b    ng Th  K  sin  n m 1958.   a ch : ấp     ã     uy n V, 

t n    n  Lon . (vắng m t) 

N ười   i di n hợp pháp c a bà   ng Th  K là ch  Nguyễn Th  Hồng P, 

sin  n m 1995.   a ch :  số F  ường C khóm D, th  trấn C, huy n M, t n    n  

Long ( t eo v n bản  y quyền ngày  21/10/2024)       (có m t). 

3. N ười làm chứng:  

- Bà   ng Th  C  sin  n m 1964.   a: ấp P, xã T, huy n V, t n    n  
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Long. (vắng m t ) 

-Bà Phan Th  Hồng H  sin  n m 1970 (vắng m t) 

-Bà Võ Th  L  sin  n m1954 (vắn  m t). 

Cùn    a ch : ấp     ã     uy n V, t n    n  Lon . 

Người kháng cáo: bà   ng Th  N    n uyên  ơn  b    ng Th  K là b  

 ơn.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo đơn khởi kiện ngày 16/11/2023 và trong quá trình tham gia tố tụng 

bà Đặng Thị N là nguyên đơn trình bày:  

  o t án  9 n m 2023 b  có c o b    n      K mượn số tiền 

30.000.000  ( ba mươi tri u  ồn  )  v  05 ( n m ) c   v n  24k  v     c   em ruột 

nên k  n    m biên n ận v  k  n  tín   ãi suất  b  K  ứa 15 n  y sẽ trả    số 

tiền 30.000.000  v  05 c   v ng 24K cho bà N. Sau  ó b  K k  n  trả tiền  v n  

n ư  ã  ứa  b  N n iều  ần  i n t o i v    p tr c tiếp yêu cầu bà K trả tiền  

v n   ã mượn c a b  N  n ưn  b  K k  n  n  e máy v  k  n  t  c  i n vi c 

trả nợ.    vậy b  N k  i ki n yêu cầu b  K trả 30.000.000  v  05 c   v n  24K  

k  n  yêu cầu trả  ãi. 

 ron  quá tr n   iải quyết v  án  b  N tr n  b y số tiền c o b  K mượn 

30.000.000  nêu trên  tron   ó có 6.000.000  b  N  ón    i c ết t ay c o b  K 

03  ần  mồi  ần 2.000.000   b  K mượn c a b  N 2.000.000   ể  ón    i v  

mượn 2.000.000   ể  ón   ãi c a số tiền mượn 20 tri u  ồn  nêu trên  tổn  

cộn     10.000.000   c n   i 20.000.000  b  K mượn c a b  N.   

Tại bản khai ý kiến ngày 19/3/2024 của bị đơn bà Đặng Thị K và trong 

quá trình tham gia tố tụng, người đại diện hợp pháp của bà K trình bày: 

Bà K k  n   ồn  ý t eo yêu cầu k  i ki n c a b  N, vì bà K không có 

vay số tiền 30.000.000  c n  n ư k  n  có mượn 05 c   v n  24K c a b  N. 

Tại bản án dân sự sơ thẩm số 116/2024/DS-ST ngày 20/8/2024 của Tòa 

án nhân dân huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long quyết định:  

C ấp n ận một p ần yêu cầu k  i ki n c a n uyên  ơn b    n      N. 

Buộc b    n      K có trác  n i m trả c o b    n      N số tiền vốn 

vay 20.000.000  (Hai mươi tri u  ồn ).  

K  n  c ấp n ận yêu cầu c a b  N   i b  K trả 05 (n m) c   v n  24k v  

số tiền 10.000.000  (mười tri u  ồn ) (tron   ó   i 6.000.000  (sáu tri u  ồn ) 

tiền c  n    i; tiền mượn 2.000.000  ( ai tri u  ồn ) v  tiền  ón   ãi dùm 

2.000.000  ( ai tri u  ồn ). 

Bản án c n tuyên về n   a v  c ậm t i   n  án  án p í v  quyền k án  

cáo c a các  ươn  s . 
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 ron  t ời   n  uật   n   b    n      N và bà   n      K k án   ều cáo 

yêu cầu s a bản án sơ t  m.  

Bà N yêu cầu   a án cấp p  c t  m    c ấp n ận to n bộ yêu cầu k  i 

ki n c a b  N 

Bà K yêu cầu   a án cấp p  c t  m    k  n  c ấp n ận to n bộ yêu cầu 

k  i ki n c a b  N.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Ông Huỳn    iên S    n ười   i di n  ợp p áp c a n uyên  ơn b    n  

    N yêu cầu s a án sơ t  m  buộc b    n      K trả b    n      N số tiền 

30.000.000  v  05 c   v n  24K. Do c   em ruột nên k i bà N cho bà K mượn 

tiền  v n  k  n  có   m biên n ận  n ưn  b  N có n ờ b    n      C    c   

ruột  ọi  i n t o i nói c uy n với b  K, bà K có nói  ến 20 tri u  ồn  v  05 c   

vàng 24K, bà N  ã có n ờ b  C  ập vi bằn   ã nộp c o   a án cấp p  c t  m  

 ề n    Hội  ồn    t     em   t.  

Bà N uyễn     Hồn  P    n ười   i di n  ợp p áp c a b   ơn b    n      K 

k  n   ồn  ý yêu cầu k án  cáo c a n uyên  ơn  b   ơn k  n   ồn  ý trả số 

tiền 20.000.000  c o n uyên  ơn n ư án sơ t  m  ã tuyên.  ề n    Hội  ồn  

  t    c ấp n ận k án  cáo c a b   ơn  bác to n bộ yêu cầu k  i ki n c a 

n uyên  ơn.  

Phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm: 

 ề tố t n :    m p án  Hội  ồn    t     t ư ký p iên t a  ã t  c  i n 

  n    ầy    các quy   n  c a bộ  uật tố t n  dân s  về vi c   t    p  c t  m.  

 ề nội dun : c n cứ k oản 2  iều 308 c a Bộ  uật tố t n  dân s   k oản 

2  iều 29 c a N     uyết số 326/2016/UB   H14 n  y 30/12/2016 c a Ủy 

ban t ườn  v   uốc  ội.  

K  n  c ấp n ận yêu cầu k án  cáo c a b    n      N; 

C ấp n ận yêu cầu k án  cáo c a b    n      K; 

S a án t  m  k  n  c ấp n ận to n bộ yêu cầu k  i ki n c a b    n      

N.  

 ề án p í sơ t  m : b  N p ải c  u án p í 3.250.000  

  n p í p  c t  m: do s a án nên b  N và bà K k  n  p ải c  u án p í 

phúc t  m.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

C n cứ v o t i  i u  c ứn  cứ  ã  ược  em   t t i p iên t a  kết quả tran  t n  

t i p iên t a  Hội  ồn    t    n ận   n :  
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Về tố tụng:  ơn k án  cáo c a b    n      N và bà   n      K c n tron  t ời 

  n quy   n  t i  iều 273 c a Bộ  uật tố t n  dân s       iều ki n  ể   t    

t eo t   t c p  c t  m.  

Về nội dung:  

-Xét yêu cầu kháng cáo của bà Đặng Thị N: 

[1] X t t ấy: b    n      N yêu cầu b    n      K có n   a v  trả c o b  N số 

tiền vốn vay 30.000.000  v  05 c   v n  24k vay v o t án  9/2023. Do b  N và 

bà K    c   em ruột nên vi c c o mượn tiền  v n  k  n  có   m biên n ận. B  K 

k  n  t ừa n ận có nợ b  N số tiền 30.000.000  v  05 c   v n  24K. B  N 

k  n  cun  cấp  ược t i  i u  c ứn  cứ c ứn  min . B  N có yêu cầu   a án 

 ấy  ời k ai n ười   m c ứn   ồm: b    n      C (bà C    c   ruột b  N là em 

ruột b  K), bà P an     Hồn  H và bà  õ     L.   i các biên bản  ấy  ời k ai 

n ười   m c ứn  có tron   ồ sơ v  án t ể  i n  n ữn  n ười   m c ứn  c   

nghe bà N và bà K nói   i vi c c o vay  mượn tiền  iữa b  N và bà K. Không có 

ai tr c tiếp c ứn  kiến vi c b  N  ưa số tiền 20.000.000  c o b  K v  vi c b  K 

t iếu b  N số tiền 10.000.000 (c  n    i 6.000.000   mượn riên  4.000.000 ). 

N ư vậy b  N k  n  có c ứn  cứ  ể c ứn  min  b  K t iếu số tiền 

30.000.000   b  K k  n  t ừa n ận nên k  n  có c n cứ c ấp n ận yêu cầu c a 

bà N   i b  K trả số tiền 30.000.000 .  

[2]  ối với 05 c   v n  24k: t i p iên t a   m nay  n ười   i di n  ợp 

p áp c a b  N trình bày, vào tháng 9/2023 bà K và ông K1 c ồn  b  K cùn   ến 

nhà bà N mượn v n   b  N  ưa c o  n  K1 05 c   v n  24K t i n   b  N, 

k  n  có   m biên n ận  tuy n iên b  N k  n  yêu cầu  n  K1  iên  ới trả v n   

c   yêu cầu cá n ân v  K trả v n  c o b  N. Bà K k  n  t ừa n ận có nợ 05 c   

v n  c a b  N. N ười   m c ứn  b    n      C trình bày có nghe bà K  i n 

t o i c o b  N  ỏi mượn 05 c   v n  24k  sau  ó b  K c n  có nói với b  C là 

mượn v n  c a b  N  i cầm  ấy tiền  ón    i c o b  C số tiền 10.000.000 . 

N ười   m c ứn  b  P an     Hồn  H trình bày, bà K có t am  ia c ơi   i do 

bà H   m  ầu t ảo  b  K không có tiền  ón    i c ết. Sau  ó b  K  ưa c o b  H 

5.000.000  v  nói có mượn v n  c a b  N cầm  ấy tiền  ể  ón    i cho bà H. 

Bà C và bà H  ều k  n  có c ứn  kiến vi c  iao  n ận v n   iữa b  N và bà K. 

Do  ó k  n  có c n cứ  ể c ấp n ận yêu cầu k án  cáo c a b  N   i b  K trả 

05 c   v n  24K.  

- Xét yêu cầu kháng cáo của bà Đặng Thị K:  

[3] N ư  ã p ân tíc  trên  b  N trình bày có cho bà K mượn tiền v  v n  

tổn  cộn  số tiền 30.000.000  v  05 c   v n  24k   iữa b  N và bà K không có 

  m biên n ận nợ  n ưn  có 03 n ười   m c ứn .  uy n iên n ười   m c ứn  b  
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 õ     L trình bày, bà N có vay c a b  L 20.000.000   b  N có nói là vay dùm 

c   em c a b  N. Lúc này bà L k  n  biết b  N vay c o ai   ến   c trả tiền t   b  

L mới biết    vay dùm c o b  K (BL.48). N ười   m c ứn  b    n      C trình 

bày bà C biết vi c b  N vay tiền c a b  L dùm cho bà K  v  số tiền n y b  L  ốt 

  i do b  C   m  ầu t ảo. B  C  iao tiền c o b  L  c n vi c  iao n ận tiền  iữa 

bà N và bà K thì bà C k  n  có tr c tiếp c ứn  kiến. B  N k  n  có c ứn  cứ 

c ứn  min  n ưn  án sơ t  m c ấp n ận yêu cầu c a b  N  ối với số tiền 

20.000.000  vay dùm     án   iá c ứn  cứ c ưa p ù  ợp  do  ó cần p ải s a án 

sơ t  m  k  n  c ấp n ận to n bộ yêu cầu k  i ki n c a b  N. 

[4]   i cấp p  c t  m  n ười   i di n  ợp p áp n uyên  ơn có cun  cấp  i 

bằn  t ể  i n cuộc nói c uy n  iữa b    n      C và bà   n      K. Tuy nhiên 

 o n   i âm n y k  n  t ể  i n b  K nợ tiền  v n  c a b  N, phía bà K không 

t ừa n ận có cuộc nói c uy n trên  các bên k  n  yêu cầu  iám   n   do  ó vi 

bằn  k  n  có  iá tr  c ứn  min .  

 ừ n ữn  n ận   n  trên  k  n  c ấp n ận k án  cáo c a b  N  c ấp 

n ận k án  cáo c a b  K. S a án sơ t  m  k  n  c ấp n ận to n bộ yêu cầu 

k  i ki n c a b  N.  

[5]  ề án p í:  

- n p í sơ t  m: do s a án nên s a   i án p í. Buộc b  N p ải c  u án p í 

   3.250.000 .  

- n p í p  c t  m: do s a án nên b  N và bà K k  n  p ải c  u án p í 

t eo quy   n  t i k oản 2  iều 29 N    quyết số 326/2016/UB   H14 n  y 

30/12/2016 c a Ủy ban t ườn  v  quốc  ội quy   n  về mức t u  miễn   iảm  

t u  nộp  quản  ý v  s  d n  án p í v     p í   a án.  

  Vì các lẽ trên;  

QUYẾT ĐỊNH 

 

C n cứ k oản 2  iều 308 c a Bộ  uật tố t n  dân s ; 

K  n  c ấp n ận  ơn k án  cáo c a n uyên  ơn b    n      N; 

C ấp n ận  ơn k án  cáo c a b   ơn b    n      K; 

S a bản án dân s  sơ t  m số 116/2024/DS-S  n  y 20/8/2024 c a   a án n ân 

dân  uy n   n  Liêm  t n    n  Lon ; 

C n cứ   iểm    k oản 1  iều 12  k oản 3  iều 26  k oản 2  iều 29 N    

 uyết số 326/2016/UB   H14 n  y 30/12/2016 c a Ủy ban t ườn  v  quốc 

 ội quy   n  về mức t u  miễn   iảm  t u  nộp  quản  ý v  s  d n  án p í v     

phí Tòa án. 

 uyên   : 
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1.K  n  c ấp n ận to n bộ yêu cầu k  i ki n c a b    n      N về vi c 

  i b    n      K trả tiền vay 30.000.000  v  05 c   v n  24k. 

2.  ề án p í dân s  sơ t  m: buộc b    n      N p ải c  u 3.250.000   

n ưn   ược trừ v o số tiền t m ứn  án p í  ã nộp    1.438.000  (Một tri u bốn 

tr m ba mươi tám n   n  ồn ) t eo biên  ai t u số 0008552 n  y 27 t án  11 

n m 2023 c a C i c c t i   n  án dân s   uy n   n  Liêm. Buộc b    n      

N p ải nộp t êm 1.812.000   (một tri u tám tr m mười  ai n   n  ồn ). 

3.  ề án p í dân s  p  c t  m:  o n trả b    n      N số tiền t m ứn  án 

p í  ã nộp    300.000  t eo biên  ai số 0009317 n  y 30 t án  8 n m 2024 c a 

C i c c t i   n  án dân s   uy n   n  Liêm.  

4. rườn   ợp bản án  quyết   n   ược t i   n  t eo quy   n  t i  iều 2 

Luật   i   n  án dân s  t   n ười  ược t i   n  án dân s   n ười p ải t i   n  

án dân s  có quyền t ỏa t uận t i   n  án  quyền yêu cầu t i   n  án  t  n uy n 

t i   n  án  o c b  cưỡn  c ế t i   n  án t eo quy   n  t i các  iều 6  7  7a  7b 

và 9 Luật   i   n  án dân s ; t ời  i u t i   n  án  ược t  c  i n t eo quy 

  n  t i  iều 30 Luật   i   n  án dân s .  

5.Bản án p  c t  m có  i u   c p áp  uật kể từ n  y tuyên án.  

   Nơ    ậ :                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

-  KSND cùn  cấp;                 THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

- CC HADS  uy n   n  Liêm;  

-  AND  uy n   n  Liêm;     (Đã ký) 

-  ươn  s ;           

- Lưu  ồ sơ v  án.        

 

                                                                  Đặng Thị Ánh Bình 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  


